NĂM 2023
19 ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ; 06 ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ

1. Đề tài cấp Bộ: 	Quan hệ Mỹ - Trung - Nga đến năm 2030: Tác động và kiến nghị đối sách cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 		PGS.TS. Lê Đình Tĩnh
Chức vụ:			Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Vụ Chính sách đối ngoại
Hợp đồng số: 	01-23/HĐKH
Kinh phí: 	150 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

2. Đề tài cấp Bộ: 	10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ: Thực tiễn và kiến nghị chính sách

Chủ nhiệm đề tài: 		TS. Nguyễn Hồng Quang
Chức vụ:			Phó Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Vụ Châu Mỹ
Hợp đồng số: 	02-23/HĐKH
Kinh phí: 	150 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

3. Đề tài cấp Bộ: 	Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc: Những vấn đề đối ngoại đặt ra và kiến nghị giải pháp cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 		Ths. Phạm Thanh Bình
Chức vụ:			Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Vụ Đông Bắc Á
Hợp đồng số: 	03-23/HĐKH
Kinh phí: 	150 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

4. Đề tài cấp Bộ: 	Quan hệ Việt Nam - Pháp, Việt Nam - Anh 50 năm qua và chiều hướng phát triển trong những năm tới

Chủ nhiệm đề tài: 		Ths. Đỗ Minh Hùng
Chức vụ:			Quyền Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Vụ Châu Âu
Hợp đồng số: 	04-23/HĐKH
Kinh phí: 	150 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

5. Đề tài cấp Cơ sở: 	Các xu hướng phát triển lớn của khu vực Trung Đông - châu Phi đến năm 2030 và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 		Ths. Nguyễn Thành Duy
Chức vụ:			Tập sự Phó Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Vụ Trung Đông - Châu Phi
Hợp đồng số: 	05-23/HĐKH
Kinh phí: 	100 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

6. Đề tài cấp Bộ: 	Trường phái ngoại giao: Lý luận, thực tiễn quốc tế và Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 		NCS. Trần Chí Trung
Chức vụ:			Phó Viện trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Viện nghiên cứu chiến lược Ngoại giao, 
Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số: 	06-23/HĐKH
Kinh phí: 	150 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

7. Đề tài cấp Bộ: 	Những vấn đề an ninh phi truyền thống nổi trội tại các diễn đàn đa phương quốc tế hiện nay và kiến nghị chính sách của Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 		TS. Nguyễn Hải Lưu
Chức vụ:			Phó Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Vụ các Tổ chức quốc tế
Hợp đồng số: 	07-23/HĐKH
Kinh phí: 	150 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

8. Đề tài cấp Bộ: 	Phụ nữ, hòa bình và an ninh: Lý luận thực tiễn và khuyến nghị đối với Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 		PGS.TS. Đặng Cẩm Tú
Chức vụ:			Giám đốc
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Trung tâm Thông tin Tư liệu, Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số: 	08-23/HĐKH
Kinh phí: 	150 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

9. Đề tài cấp Bộ: 	Liên kết tiểu đa phương ở châu Á - Thái Bình Dương: Lý luận, thực tiễn và kiến nghị chính sách cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 		TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chức vụ:			Tập sự Phó Viện trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao
Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số: 	09-23/HĐKH
Kinh phí: 	150 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

10. Đề tài cấp Cơ sở: 	Ngoại giao khoa học và công nghệ: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 		Ths. Trần Thanh Hải
Chức vụ:			Phó Viện trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao
Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số: 	10-23/HĐKH
Kinh phí: 	100 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

11. Đề tài cấp Bộ: 	Thực trạng và kiến nghị giải pháp pháp lý thúc đẩy phân định biển giữa Campuchia và Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 		PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Anh
Chức vụ:			Viện trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số: 	11-23/HĐKH
Kinh phí: 	150 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

12. Đề tài cấp Cơ sở: 	Xu hướng liên kết “mạng lưới” trong quan hệ quốc tế: Trường hợp Biển Đông

Chủ nhiệm đề tài: 		TS. Phạm Duy Thực
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số: 	12-23/HĐKH
Kinh phí: 	100 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

13. Đề tài cấp Bộ: 	Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ Bộ Ngoại giao

Chủ nhiệm đề tài: 		Ths. Lê Thùy Trang
Chức vụ:			Phó Chánh Văn phòng
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Văn phòng Đảng ủy – Đoàn thể
Hợp đồng số: 	13-23/HĐKH
Kinh phí: 	150 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

14. Đề tài cấp Bộ: 	Đẩy mạnh vai trò đồng hành, hỗ trợ của Bộ Ngoại giao nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của các tỉnh, thành phố đến năm 2025

Chủ nhiệm đề tài: 		Ths. Nguyễn Đồng Trung
Chức vụ:			Phó Cục trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Cục Ngoại vụ
Hợp đồng số: 	14-23/HĐKH
Kinh phí: 	100 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

15. Đề tài cấp Bộ: 	Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bộ Ngoại giao: Thực tiễn và một số biện pháp triển khai đến năm 2030

Chủ nhiệm đề tài: 		Ths. Trần Ngọc An
Chức vụ:			Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Vụ Tổ chức cán bộ
Hợp đồng số: 	15-23/HĐKH
Kinh phí: 	150 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

16. Đề tài cấp Bộ: 	Công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Ngoại giao: Thực trạng và giải pháp trong thời gian tới

Chủ nhiệm đề tài: 		Ths. Nguyễn Xuân Ánh
Chức vụ:			Quyền Chánh Thanh tra
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Thanh tra Bộ
Hợp đồng số: 	16-23/HĐKH
Kinh phí: 	150 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

17. Đề tài cấp Bộ: 	Một số vấn đề pháp lý quốc tế liên quan đến xung đột Nga - Ucraina và hệ luỵ đối với hệ thống luật pháp quốc tế

Chủ nhiệm đề tài: 		TS. Phạm Lan Dung
Chức vụ:			Quyền Giám đốc
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số: 	17-23/HĐKH
Kinh phí: 	150 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

18. Đề tài cấp Bộ: 	Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc: thực tiễn triển khai và kiến nghị chính sách đối với Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 		Ths. Phan Thị Minh Giang
Chức vụ:			Phó Cục trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Cục Lãnh sự
Hợp đồng số: 	18-23/HĐKH
Kinh phí: 	150 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

19. Đề tài cấp Cơ sở: 	Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài: Kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị chính sách cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 		Ths. Đinh Hoàng Linh
Chức vụ:			Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn hóa
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Hợp đồng số: 	19-23/HĐKH
Kinh phí: 	100 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

20. Đề tài cấp Bộ: 	Các quy định luật pháp quốc tế về hoạt động hàng không - vũ trụ và kiến nghị chính sách đối với Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 		Ths. Nguyễn Thị Tường Vân
Chức vụ:			Tập sự Phó Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế
Hợp đồng số: 	20-23/HĐKH
Kinh phí: 	150 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

21. Đề tài cấp Cơ sở: 	Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm bảo đảm tính tương thích với các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên giai đoạn 2018-2022

Chủ nhiệm đề tài: 		Ths. Khuất Duy Lê Minh
Chức vụ:			Phó Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế
Hợp đồng số: 	21-23/HĐKH
Kinh phí: 	100 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

22. Đề tài cấp Bộ: 	Ứng dụng các sản phẩm truyền thông quốc tế: Kinh nghiệm của Bộ Ngoại giao các nước và hàm ý cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 		NCS. Nguyễn Đồng Anh
Chức vụ:			Phó Trưởng Khoa
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại
Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số: 	22-23/HĐKH
Kinh phí: 	150 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

23. Đề tài cấp Bộ: 	Thu hút nguồn lực tài chính quốc tế phục vụ tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 		Ths. Nguyễn Minh Hằng
Chức vụ:			Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Vụ Tổng hợp kinh tế
Hợp đồng số: 	23-23/HĐKH
Kinh phí: 	150 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

24. Đề tài cấp Bộ: 	Những biến chuyển trong liên kết kinh tế quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 		Nguyễn Thị Bích Thủy
Chức vụ:			Phó Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Vụ Hợp tác kinh tế đa phương
Hợp đồng số: 	24-23/HĐKH
Kinh phí: 	150 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện

25. Đề tài cấp Bộ: 	Ngoại giao văn hóa phục vụ phát triển bền vững: Kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn Việt Nam và khuyến nghị chính sách đến năm 2030

Chủ nhiệm đề tài: 		Ths. Phạm Vinh Quang
Chức vụ:			Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 	Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO
Hợp đồng số: 	25-23/HĐKH
Kinh phí: 	150 triệu đồng
Thời gian nghiên cứu: 	Đang thực hiện./.



1

